BÀI TẬP CUỐI TUẦN MÔN TOÁN LỚP 5 – ĐỀ 1
Vận tốc. Quãng đường. Thời gian 

Bài 1:
Xe máy đi được quãng đường s trong khoảng thời gian t. Tính vận tốc của xe máy biết:
a) t = 1/2 giờ, s = 15km;
b) t = 45 phút, s = 24km;
c) t = 1 giờ 30 phút, s = 42km.
Bài 2:
Ô tô đi với vận tốc v, trong thời gian t. Tính quãng đường s ô tô đi được, biết:
a) v = 60 km/giờ, t = 2 giờ 15 phút;
b) v = 48 km/giờ, t = 1 giờ 10 phút ;
c) v = 900 m/phút, t = 1,2 giờ.
Bài 3:
Bạn Hằng đi học lúc 7 giờ và đến trường lúc 7 giờ 15 phút với vận tốc 3,6 km/giờ. Hỏi quãng đường từ nhà Hằng đến trường dài bao nhiêu ki-lô-mét?
Bài 4:
Hai người đi xe đạp trên cùng một quạng đường. Người thứ nhất đi với vận tốc 11 km/giờ, người thứ hai đi với vận tốc 215 m/phút. Hỏi ai đi nhanh hơn và mỗi phút nhanh hơn bao nhiêu ki lô mét?

Đáp án

Bài 1:
a) t = 1/2 giờ, s = 15km;
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= 30 km/giờ                       

b) t = 45 phút = 
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 giờ, s = 24km;
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=  32 km/giờ                    

c) t = 1 giờ 30 phút =
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 giờ, s = 42km.
V = 
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=   28 km/giờ.
Bài 2:
a) v = 60 km/giờ, t = 2 giờ 15 phút =
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giờ

S = v x t = 60 x 
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= 135km      

b) v = 48 km/giờ, t = 1 giờ 10 phút =
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S = v x t = 48 x 
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= 56 km      

c) v = 900 m/phút = 54 km/phút, t = 1,2 giờ.

S = v x t = 54 x 1,2 = 64,8km.
Bài 3:
HD: Thời gian Hằng đi từ nhà đến trường là:
 7 giờ 15 phút – 7 giờ = 15 phút
15 phút = 0,25 giờ
Quãng đường từ nhà Hằng đến trường dài :
3,6 x 0,25 = 0,9 (km).
Bài 4:
HD: Đổi 215 m/phút theo đơn vị km/giờ.
Người thứ hai đi với vận tốc là:
215 m/phút = 215 x 0,06= 12,9 km/giờ.
Vậy người thứ hai đi nhanh hơn và mỗi phút nhanh hơn :
12, 9 - 11 = 1,9 (km)

Đáp số: 1,9 km

BÀI TẬP CUỐI TUẦN MÔN TOÁN LỚP 5 – ĐỀ 2
Vận tốc. Quãng đường. Thời gian 

Bài 1:
Một ô tô đi từ A và dự định đến B lúc 9 giờ 30 phút. Nhưng khi đi được 6km thì phải quay lại A và dừng lại ở đó 10 phút. Sau đó ô tô lại tiếp tục đi và đến B lúc 9 giờ 52 phút. Tìm vận tốc của ô tô.
Bài 2:
Quãng đường sông từ bến A đến bến B dài 48km. Một ca nô đi xuôi dòng từ A đến B hết 1 giờ 12 phút và đi ngược dòng từ B trở về A hết 1 giờ 36 phút. Tính vận tốc của dòng nước và vận tốc của ca nô khi nước lặng.
Bài 3:
Một ô tô đi từ Hà Nội đến Hải Phòng rồi lại quay trở về Hà Nội. Quãng đường Hà Nội – Hải Phòng dài 102km. Ô tô muốn quay trở về Hà Nội lúc 12 giờ 30 phút thì phải khởi hành lúc mấy giờ, biết rằng ô tô đi với vận tốc trung bình là 60 km/giờ, trên mỗi lượt đi có nghỉ lại 15 phút dọc đường và dừng lại ở Hải Phòng trong khoảng thời gian là 1 giờ 30 phút ?
Bài 4:
Hằng ngày một xe khách đi từ tỉnh A đến tỉnh B với vận tốc 45 km/giờ. Hôm nay vì xuất phát chậm 15 phút, nên muốn đi đến tỉnh B đúng giờ thì xe phải đi với vận tốc 50 km/giờ. Tính quãng đường từ tỉnh A đến tỉnh B.

Đáp án và hướng dẫn giải

Bài 1:
HD : Nếu không nghỉ lại 10 phút thì ô tô sẽ đến B lúc:
9 giờ 52 phút – 10 phút = 9 giờ 42 phút
Quãng đường ô tô phải đi thêm khi quay  lại A là:
6 x 2 = 12 (km)
Thời gian   ô tô  đi quãng  đường thêm đó là:
9 giờ 42 phút – 9 giờ 30 phút = 12 phút

12 phút = 0,2 giờ
Vận tốc của ô tô là:
12 : 0,2 = 60 (km/giờ).
Bài 2:
HD: Vận tốc  của ca nô khi đi xuôi dòng bằng tổng vận  tốc  ca   nô khi nước lặng và vận  tốc dòng nước. Vận   tốc của  ca nô  khi  đi ngược dòng bằng hiệu của vận tốc ca nô khi nước lặng và vận tốc dòng nước.
1 giờ 12 phút = 1,2 giờ
1 giờ 36 phút = 1,6 giờ
Vận tốc của ca nô khi đi xuôi dòng là:
48 : 1,2 = 40 (km/giờ)
Vận tốc của ca nô khi đi ngược dòng là:
48 : 1,6 = 30 (km/giờ)
Vận tốc của dòng nước là:
(40 – 30) : 2 = 5 (km/giờ)
Vận tốc của ca nô khi nước lặng là:
40 – 5 = 35 (km/giờ).
Bài 3:
HD: Thời gian ô tô đi từ Hà Nội đến Hải Phòng (không kể thời gian nghỉ) là :
102 : 60 = 1,7 (giờ)
1,7 giờ = 1 giờ 42 phút
Thời gian để ô tô đi trên đường (cả đi và về) là:
(1 giờ 42 phút + 15 phút) x 2 = 3 giờ 54 phút
Khoảng thời gian từ lúc ô tô bắt đầu đi tới khi quay trở về đến Hà Nội là:
3 giờ 54 phút + 1 giờ 30 phút = 5 giờ 24 phút
Ô tô phải khởi hành lúc:
12 giờ 30 phút – 5 giờ 24 phút = 7 giờ 6 phút.
Bài 4:
HD:
Ta biết trên cùng một quãng đường, vận tốc càng tăng thì thời gian đi càng giảm, tỉ lệ giữa vận tốc 45km/giờ và vận tốc 50 km/giờ là 45 : 50 hoặc 9 : 10, như vậy nếu coi thời gian ô tô đi với vận tốc 45 km/giờ là 10 phần thì thời gian đi với vận tốc 50 km/giờ sẽ là 9 phần.
Ta có sơ đồ:
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Theo sơ đổ, thời gian ô tô đi từ A đến B với vận tốc 45 km/giờ là:
15 x 10 = 150 (phút)
150 phút = 2,5 giờ
 Quãng đường từ tỉnh A đến tỉnh B là:
45 x 2,5 = 112,5 (km)
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